Bài 10 Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, 

xã hội, con người 

1. Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 của Đảng xác định văn hoá là:
a) Bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

b) Một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị và văn hoá. 

c) Lĩnh vực then chốt của đời sống xã hội. 

d) Lĩnh vực quyết định các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 

2. Điền từ thích hợp vào chổ trống: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng và tạo phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật;những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là…”
a) Văn học. 

b) Văn hóa

c) Giáo dục

d) Văn minh. 

3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) chỉ rõ một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xa hội mà chứng ta xây dựng là:

a) Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

b) Có nền văn hóa mang tính dân tộc - hiện đại - đại chúng

c) Có nền văn hóa hiện đại. 

d) Có nền văn hóa mang tính nhân dân. 

4. Đảng ta xác định vai trò của văn hóa: 

a) Văn hoá là định hướng cho xã hội. 

b) Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. 

c) Văn hoá là cơ sở phát triển xã hội. 

d) Văn hoá là phương tiện để phát triển xã hội. 

5. Đảng ta xác định mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa:
a) Văn hoá phát triển trên cơ sở kinh tế, do kinh tế quyết định nhưng có tác động trở lại và thúc đẩy phát triển kinh tế. 

b) Kinh tế phát triển trên cơ sở văn hoá, do văn hoá quyết định nhưng có tác động trở lại và thúc đẩy phát triển văn hoá. 

c) Kinh tế định hướng cho sự phát triển toàn diện của văn hóa. 

d) Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

6. Đảng ta xác định mối quan hệ giữa chính trị và văn hóa:
a) Chính trị không nằm ngoài văn hóa và phục vụ văn hóa. 

b) Văn hoá không nằm ngoài chính trị và phục vụ chính trị, nó có tính giai cấp rõ rệt. 

c) Văn hóa và chính trị là hai lĩnh vực cùng song hành tồn tại. 

d) Cả a & c đúng. 

7. Văn hoá có mấy chức năng?

a) Bốn. 

b) Năm. 

c) Sáu. 

d) Bảy. 

8. Nội dung tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam là:
a) Yêu nước và tiến bộ. 

b) Lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

c) Mục tiêu tất cả vì con người. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

9. Bản sắc văn hóa dân tộc gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đó là:

a) Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc. 

b) Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân- gia đình - làng xã - Tổ quốc. 

c) Lòng nhân ái khoan dung trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong giối sống. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

10. Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế hiện nay, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cần:

a) Tiếp thu tinh hoa của nhân loại phải luôn giữ những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc quyết không đánh mất mình. 

b) Bảo tồn tất cả những phong tục, tập quán của thế hệ trước để lại. 

c) Chống sự xâm nhập của văn hoá độc hại, những khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc. 

d) Cả a & c đều đúng. 

11. Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới với những đức tính nào:

a) Có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

b) Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

c) Tinh thần yêu nước, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

d) Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

12.  Để xây dựng môi trường văn hoá cần:
a) Phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hoá. 

b) Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, phường văn hoá. 

c) Thu hẹp dần khoảng cách đời sống văn hoá giữa các trung tâm đô thị và nông thôn, giữa vùng kinh tế phát triển với các vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

13. Quan điểm “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng ngay trong từng bước phát triển xã hội” phản ánh: 

a) Mục tiêu tốt đẹp và cách mạng của Đảng ta; bản chất ưu việt của chế độ chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa. 

b) Quan điểm lịch sử - cụ thể trong phát triển đất nước. 

c) Bản chất giai cấp công nhân của chế độ ta. 

d) Lý tưởng tốt đẹp của dân tộc ta. 

14. Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, phường văn hoá. Đảng ta tiến hành đấu tranh cách mạng nhằm mục tiêu cao nhất là:

a) Giải phóng giai cấp công nhân. 

b) Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. 

c) Đem lại cơm no, áo ấm cho nhân dân. 

d) Dân cày có ruộng. 

15. Con người XHCN bao gồm những con người từ XH nào?
a) Từ xã hội tư bản. 

b) Trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

c) Cả trong xã hội tư bản và xã hội xã hội chủ nghĩa. 

d) Từ xã hội cũ để lại và sinh ra trong xã hội mới. 

16. Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

a) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước. 

b) Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh một hệ thống chính sách XH phù hợp. 

c) Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ XHCN. 

d) Cả a, b và c. 

17.  Để thúc đẩy sự phát triển đạt được yêu cầu vừa nhanh, vừa bền vững, nôi dung nào quan trọng nhất:
a) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

b) Chăm lo bồi dưỡng con người. 

c) Bảo vệ môi trường. 

d) Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

18. Điền từ vào chổ trống: Hệ thống chính sách giải quyết những vấn đề xã hội được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đây là một hướng… thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta. 

a) Sách lược. 

b) Chiến lược. 

c) Quyết định. 

d) Cơ bản. 

19.  Điền từ vào chổ trống: …kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng và bước và trong suốt quá trình phát triển. 

a) Tăng tưởng. 

b) Kế hoạch. 

c) Chính sách. 

d) Chỉ tiêu. 

20.  Công bằng xã hội phải thể hiện ở khâu: 

a) Phân phối hợp lý tư liệu sản xuất. 

b) Khâu phân phối kết quả sản xuất. 

c) Tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình. 

d) Tất cả a,b & c. 

21. Thực hiện hệ thống các chính sách hướng vào phát triển con người và lành mạnh hoá xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển cần:

a) Khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. 

b) Xoá đói giảm nghèo. 

c) Giữ gìn và phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

d) Tất cả a,b & c. 

22. Các hình thức phân phối cơ bản trong chính sách xã hội hiện nay:

a) Phân phối theo kết quả lao động. 

b) Hiệu quả kinh tế. 

c) Mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất - kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. 

d) Tất cả a,b & c. 

23. Để thực hiện chủ trương kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội cần:

a) Tiến hành sự kết hợp này trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. 
b) Tiến hành ở từng lĩnh vực, địa phương. 
c) Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. 

d) Tất cả a,b & c. 

24.  Điền từ vào chổ trống: Khuyến khích mọi người … theo luật pháp, thực hiện có hiệu qủa các chính sách xoá đói giảm nghèo. 

a) Làm giàu. 
b) Sống. 

c) Tuân theo. 

d) Tuân thủ. 

25.  Xây dựng hoàn chính hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân là:
a) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao. 
b) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe ban đầu. 
c) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hiểm y tế. 
d) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về an sinh xã hội. 
26.  Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. Chủ trương này của Đảng là bảo đảm mọi người dân được:

a) Hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. 
b) Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ. 
c) Phát triển một cách toàn diện. 
d) Tất cả a,b & c. 
27. Điền từ vào chổ trống: “Mọi người dân, đặc biệt với … phải chủ động chuẩn bị kiến thức và nghề nghiệp, tự chuẩn bị cho mình trong việc tìm việc làm và tạo việc làm đế phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”. 
a) Công nhân. 

b) Thanh niên. 
c) Người lao động. 
d) Trí thức. 
28. Chủ trương của Nhà nước là bằng nhiều giải pháp tạo ra nhiều việc làm mới. Phương châm giai quyết việc làm là:

a) Mọi người tự tìm việc làm. 
b) Nhà nước chủ yếu là hướng dẫn người dân tìm việc làm. 
c) Nhà nước tạo điều kiện để mọi người có thể tạo ra việc làm và tìm được việc làm. 
d) Tất cả a,b & c. 
29. Điền từ vào chổ trống: “Thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về quy mô và…, xây dựng một số cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. 
a) Chất lượng. 
b) Trình độ. 
c) Hiệu quả. 
d) Tốc độ. 
Bài 11 Đường lối quốc phòng, an ninh và mở rộng 

quan hệ đối ngoại

30. Bác Hồ nói: 

a) “Các vua Hùng có công dựng nước, chúng ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

b) “Các vua Hùng có công dựng nước, toàn dân ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

c) “Các vua Hùng có công dựng nước, ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

d) “Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 
31. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là: 

a)  Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

b)  Bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa

c)  Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

d)  Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân 

32. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là: 

a)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ xã hội chủ nghĩa

b)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

c)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

d)  Xây dựng xã hội và bảo vệtổ quốc xã hội chủ nghĩa

33. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ: 

a)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

b)  Thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

c)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng và của toàn dân. 

d)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước 

34. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là: 

a) Bảo vệ Đảng, Nhà nước, và chế độ xã hội chủ nghĩa;

b) Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;

c) Bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;

d) Bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

35. Bảo vệ an ninh tư tưởng là: 

a) Một nội dung quan trọng của bảo vệ kinh tế và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

b) Một nội dung quan trọng của bảo vệ nền giáo dục quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

c) Một nội dung quan trọng của bảo vệ văn hoá toàn dân

d) Một nội dung quan trọng của bảo vệ văn hoá và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

36. Bảo vệ an ninh tư tưởng là: 

a) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 
b) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại các thế lực thù địch. 

c) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

d) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

37. Sức mạnh Bảo vệ Tổ quốc là: 

a) Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

b) Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

c) Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

d) Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

38. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh: 

a) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
b) Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

c) Cả hai câu trên đều đúng

d) Cả hai câu trên đều sai

39. Giữ vững an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây dựng “………………'' làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. 

a) “Thế trận nhân dân''

b) “Thế trận lòng dân''

c) “Thế trận tình dân''

d) “Mặt trận lòng dân''

40. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn: 

a) “Phản động'', bạo lọan lật đổ

b) “Diễn biến chiến tranh lạnh'', bạo lọan lật đổ

c) “Diễn biến hoà bình'', bạo lọan lật đổ

d) “Hoà bình'', bạo lọan lật đổ

41. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với: 

a) Thế trận an ninh nhân dân

b) Tình thế an ninh nhân dân

c) Thế trận quần chúng nhân dân

d) An ninh nhân dân

42. Xây dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ thống công nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp của Chính phủ, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, 

a) Vừa phục vụ dân sinh,vừa bảo vệ chính quyền

b) Vừa phục vụ quốc phòng,vừa phục vụ nền giáo dục quốc dân

c) Vừa phục vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh

d) Vừa phục vụ nền kinh tế quốc dân, vừa phục vụ dân sinh

43. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 

a) Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
b) Cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
c) Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ 
d) Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 

44. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là 

a) Thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

b) Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

c) Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng và của toàn dân. 

d) Thường xuyên của nhà nước và của toàn dân. 

45. Đảng là người lãnh đạo 

a) Trực tiếpvà toàn diện lực lượng vũ trang;

b) Trực tiếp, tuyệt đối lực lượng vũ trang;

c) Trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện lực lượng vũ trang;

d) Trực tiếp, cụ thể và toàn diện lực lượng vũ trang;

46. Nhà nước là công cụ của 

a) Nhân dân, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 
b) Mặt trận, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 
c) Nhân dân, tổ chức quản lý chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 
d) Đảng, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 

47. ………có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

a) Quân đội nhân dân và nhân dân tự vệ

b) Công an nhân dân và lực lượng dân phòng

c) Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

d) Quân đội nhân dân và Công an biên phòng

48. Mục tiêu đối ngoại của nước ta là gì?

a) Nhằm phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực

b) Nâng cao vị thế trong quan hệ ngoại giao khu vực và quốc tế

c) Thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển

d) Tất cả đều sai

49. Một số chủ trương và chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

a) Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững

b) Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp

c) Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy định của WTO

d) Cả 3 đều đúng

50. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới bộc lộ những hạn chế: 

a) Còn lúng túng, bị động, chưa xây dựng quan hệ lợi ích đan xen

b) Chưa hình thành được kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế

c) Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng

d) Cả 3 đều đúng

51. Quá trình thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1986 đến 2008 có ý nghĩa rất quan trọng: 

a) Góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển mới

b) Nền kinh tế của Việt Nam được được Liên Hiệp Quốc xếp hạng xuất sắc trên thương trường và chính trường quốc tế

c) Đã đưa đất nước ra khỏi nước kém phát triển 

d) Lần đầu tiên, GDP của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất châu Á. 

52. Hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới đã tạo cơ hội: 

a) Để nước ta tiếp cận những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới


b) Các doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quản lý sản xuất hiện đại thông qua các dự án liên doanh hợp tác với nước ngoài

c) Dây chuyền sản xuất tiên tiến được sử dụng đã tạo nên bước phát triển mới trong các ngành sản xuất

d) Cả 3 đều đúng

53. Cơ hội của ta trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế: 

a) Nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo tiền đề cho quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

b) Mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế

c) Cả hai câu trên đúng

d) Cả hai câu trên sai

54. Trong các giai đoạn hình thành phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới, “bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” thuộc giai đoạn nào?

a) Giai đoạn 1996- 2008 

b) Giai đoạn 1986- 1996

c) Giai đoạn 2000-2008 

d) Giai đoạn 1990- 1996

55. Mục tiêu đối ngoại của việc mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kì đổi mới là: 

a) Làm giảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

b) Phát huy vai tròlàm chu tập thể của nhân dân lao động


c) Kết hợp nội lực với các nguồn lực bên ngoài tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

d) Đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 90% trong nền kinh tế quốc dân

56. “Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan ngày càng lôi kéo nhiều quốc gia tham gia, xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh” được thông qua tại đại hội Đảng lần thứ mấy?

a) Đại Hội Đảng lần VII

b) Đại Hội Đảng lần IX

c) Đại Hội Đảng lần VIII

d) Cả 3 đều sai

57.  Toàn cầu hóa có những tác động tiêu cực nào?
a) Chi phối qúa trình toàn cầu hóa tạo nên sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế; Làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo

b) Các nước nông nghiệp sẽ bị các nước công nghiệp thao túng

c) Ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt

d) Dân số sẽ gia tăng, nạn đói có nguy cơ sẽ diễn ra khắp nơi

58. Chủ trương “Hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chính trị -xã hội khác nhau trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình” đã được đề ra tại đại hội nào của ĐCSVN?

a) Đại hội lần thứ IV(12/1976)




b) Đại hội lần thứ V (03/1982)

c) Đại hội lần thứ VI (12/1986)

d) Đại hội lần thứ VII (06/1991)

59. Sự kiện nào đánh dấu sự hội nhập của nước ta với khu vực Đông Nam Á?

a. 07/1995 Việt Nam gia nhập ASEAN

b. 1976 Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao cuối cùng với Thái Lan và Philipin

c. 1986 Việt Nam đồng ý cho các nước Đông Nam Á vào buôn bán 

d. Cả 3 đều đúng

Bài 12 Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo

60. Quan hệ giữa lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân dưới CNXH là:

a) Mâu thuẫn

b) Thống nhất. 

c) Thống nhất về căn bản. 

d) Đồng nhất với nhau. 

61. Nội dung cương lĩnh dân tộc của CN Mác-Lênin là: 

a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

b) Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

c) Các dân tộc có quyền tự quyết, các dân tộc có quyền bình đẳng, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. 

d) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, tự quyết và liên hiệp công nhân các nước

62. Theo quan điểm của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng:

a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết. 

b) Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. 

c) Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

d) Giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

63. Theo quan điểm của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc là:

a) Đường lối chiến lược nhất quán của cách mạng Việt Nam. 

b) Sách lược đúng đắn cần thực hiện. 

c) Nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

d) Cả a & c đúng. 

64. Theo quan điểm của Đảng, mục tiêu đại đoàn kết toàn dân tộc là:

a) Giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc

b) Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta định cư ở nước ngoài. 

c) Xoá bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc; đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, giữ gìn sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội vì tương lai tươi sáng của dân tộc. 

d) Tất cả các mục tiêu trên. 

65. Tổ chức nào được đánh giá là có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân?

a) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

b) Đảng cộng sản Việt Nam. 
c) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
d) Công đoàn. 
66. Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giai cấp công nhân là:

a) Phát triển về số lượng, chất lượng; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

c) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

d) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
67. Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giai cấp nông dân là:

a) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

b) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

c) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
d) Tất cả a, b, c đều đúng
68. Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giới trẻ là:

a) Phát triển về số lượng, chất lượng; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

c) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

d) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
69. Năm 1990, Bộ chính trị ra nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định tôn giáo, tín ngưỡng là:

a) Khát vọng của nhân dân. 

b) Nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. 

c) Vần đề còn tồn tại mãi mãi. 

d) Tất cả các đáp án trên
70. Giữa CN Mác-Lênin và hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau ở điểm nào?
a) Khác nhau về thế giới quan. 

b) Khác nhau về nhân sinh quan. 

c) Khác nhau ở con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. 

d) Cả a, b và c. 

71.  Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành khi:

a) Làm tốt hệ thống luật. 

b) Làm tốt công tác vận động quần chúng. 

c) Làm tốt công tác giáo dục quần chúng. 

d) Làm tốt công tác tuyên truyền quần chúng. 

72. Để thực hiện chủ trương của Đảng về tôn giáo, mỗi người trong xã hội cần:

a) Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo. 

b) Giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với tổ quốc, với dân tộc và nhân dân; tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo. 

c) Phát huy truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất tổ quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
d) Tất cả các đáp án trên. 
